
Hướng Dẫn Dành Cho Sinh Viên Quốc Tế

Giới thiệu về Fontbonne 
•	 Nhỏ, riêng tư, Công Giáo
•	 1.375 sinh viên
•	 Trên 200 sinh viên quốc tế đến từ trên 30 quốc gia 
•	 94% Tỉ Lệ Có Việc Làm
•	 Có các dịch vụ tư vấn nghề nghiệp
•	 Tỉ lệ sinh viên/giảng viên 10:1
•	 20 đội thể thao nam và nữ
•	 Có chỗ ở trong trường
•	 Các sự kiện quốc tế 
•	 �Trường Đại Học Nằm Trong Top 100 Khu Vực  

(Báo Cáo U.S. News & World)

Học Phí & Lệ Phí Hàng Năm
Đại học - $26.760 USD
Cao học - $13.950 USD
IEP - $10.623 USD
 

Học bổng
Tất cả sinh viên đại học hội đủ điều kiện sẽ nhận 
được học bổng lên đến $16.000 USD.

Thời Hạn Đăng Ký
Bắt Đầu			   Thời Hạn
Tháng 8 (Mùa Thu)	 1 Tháng 7
Tháng 1 (Mùa Xuân)	 1 Tháng 11
Tháng 6 (Mùa Hè)		 15 Tháng 4

Yêu Cầu của Chương Trình

Tìm hiểu thêm hoặc đăng ký tại:
www.fontbonne.edu/international

Các Chương Trình Đại Học
Kế toán 
Khoa Học Hành Vi Ứng Dụng 
Toán Ứng Dụng 
Nghệ thuật 
Thông tin sinh học 
Sinh học 
Quản Trị Kinh Doanh 
Xoa nắn khớp*
Các Môn Truyền Thông 
Khoa Học Máy Tính 
An ninh mạng 
Giáo Dục Dành Cho Người Khiếm 

Thính 
Dinh dưỡng học 
Giáo Dục Đầu Đời 
Giáo Dục Tiểu Học 
Kỹ thuật*
Tiếng Anh
Khoa Học Thực Nghiệm 
Kỹ Thuật Bán Hàng Thời Trang 
Các Môn Hình Tượng 
Mỹ Thuật 
Các Môn Chung 
Thiết Kế Đồ Họa 
Giáo Dục và Tăng Cường Sức Khỏe
Lịch sử 
Dịch Vụ Dân Sinh
Quản Lý và Lãnh Đạo
Các Hệ Thống Thông Tin Quản Lý 
Tiếp thị 
Toán Học dành cho Giáo Dục Cấp 

Hai
Khoa Học Thí Nghiệm Y Khoa
Giáo Dục Sơ Trung
Điều dưỡng*
Hoạt Động Trị Liệu*
Mô Hình One Health
Dự Bị Luật
Các Môn Dự Bị Điều Dưỡng
Viết Văn Chuyên Nghiệp
Tâm lý học 

Thần Học*
Công Tác Xã Hội*
Giáo Dục Đặc Biệt 
Bệnh Học Âm Ngữ 
Chứng Nhận Trợ Lý Bệnh Lý Học Lời Nói-Ngôn Ngữ
Quản Lý Thể Thao 
Truyền Thông Chiến Lược 
Nghệ Thuật Sân Khấu và Nghệ Thuật Trình Diễn
Ngành Học Đại Học (tự thiết kế ngành học của bạn)

*Hợp tác với các trường đại học khác

Các Chương Trình Cao Học 
Kế toán 
Nghệ thuật 
Khoa Học Máy Tính 
An ninh mạng
Khoa Học Dữ Liệu
Giáo Dục Dành Cho Người Khiếm Thính
Can Thiệp Sớm trong Giáo Dục Người Khiếm Thính 
Tiến Sĩ Giáo Dục về Phương Pháp Collaborative 

High Impact Instruction
Giáo dục 
FCS: Sức Khỏe Đa Ngành Các Môn Truyền Thông
Mỹ Thuật 
MBA  
MBA Kế Toán
Bệnh Học Âm Ngữ
Giảng dạy
Sân khấu
 
Chương Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu
•	 �Một năm hoặc 16 tuần (tháng 8-tháng 12 hoặc 

tháng 1-tháng 5) 
•	 �Chương trình hè (tháng 6-tháng 7)
•	 �20 giờ giảng dạy mỗi tuần
•	 �Ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói, luyện thi TOEFL

Các Chương Trình Lấy Bằng

Xem thêm thông tin ở mặt sau

Chương trình TOEFL IELTS
 Bậc Đại Học (Cử Nhân)

Tất cả chương trình cử nhân 65ibt 5,5
 Cao Học (Thạc Sĩ)

Cao Đẳng Giáo Dục và Các Ngành Chăm Sóc Sức Khỏe
Giáo Dục Dành Cho Người Khiếm 
Thính, Can Thiệp Sớm trong Giáo Dục 
Người Khiếm Thính

90ibt 7,0

Tiến Sĩ Giáo Dục về Phương Pháp 
Collaborative High Impact Instruction 80ibt 6,5

Giáo dục 71ibt 6,0
FCS: Sức Khỏe Đa Ngành Các Môn 
Truyền Thông 80ibt 6,5

Bệnh Học Âm Ngữ 90ibt 7,0
Giảng dạy 71ibt 6,0

Trường Cao Đẳng Thương Mại Toàn Cầu và Các Môn 
Chuyên Môn

Kế toán
71ibt 6,0

MBA, MBA Kế Toán
Cao Đẳng Nghệ Thuật và Khoa Học

Nghệ Thuật, Mỹ Thuật, Sân Khấu Theo Nền Tảng và 
Danh Mục

Khoa Học Máy Tính, An Ninh Mạng, 
Khoa Học Dữ Liệu 71ibt 6,0



  New York  

  Chicago  

  Los Angeles  

Saint Louis, Missouri

Các Cơ Hội Hợp Tác Công Ty
Trường Fontbonne University vinh dự được hợp tác với trên 
50 công ty và tổ chức tại St. Louis, chẳng hạn như Boeing, Bank 
of America, Centene Corporation, Edward Jones, MasterCard, 
Monsanto, Scottrade, Worldwide Technology, và Zoo Museum 
District và nhiều tổ chức khác.

Hướng Dẫn Dành Cho Sinh Viên Quốc Tế

Tìm hiểu thêm hoặc đăng ký tại:
www.fontbonne.edu/international

Tâm Sự của Sinh Viên Hiện Tại 
Anna Takano (Nhật Bản)
•	 Trung Học: St. Joseph Joshi Gakuen
•	 Ngành Học tại Fontbonne: Nghiên Cứu Toàn Cầu 

(Cử Nhân)
"Tôi yêu Fontbonne! Rất dễ hòa hợp với mọi người vì 
khuôn viên nhỏ, và cũng rất dễ lên tiếng trong lớp vì có ít 
sinh viên trong lớp. Ở đây có nhiều sự kiện và tôi có một 
cuộc sống sinh viên trọn vẹn."

The Viet Pham (Việt Nam)
•	 Trường đại học: Đại Học Ngoại Thương (Cử Nhân)
•	 Ngành Học tại Fontbonne: MBA (Thạc Sĩ) 
"Fontbonne là một cộng đồng rất tuyệt vời, và tôi hoàn toàn 
không cảm thấy cô đơn từ khi đến đây. Phòng Các Vấn Đề 
Quốc tổ chức nhiều sự kiện thú vị (International Bazaar, Tết 
Âm Lịch, vô số chuyến tham quan khắp St. Louis). Những 
sự kiện này không chỉ mang lại niềm vui cho tôi mà còn 
giúp tôi kết bạn với sinh viên Mỹ và sinh viên quốc tế."

Tâm Sự của Cựu Sinh
Kefeng Shi (Trung Quốc)
•	 Trường đại học: Đại Học Hà Nam
•	 Ngành Học tại Fontbonne: Khoa Học Máy Tính (Thạc sĩ)
•	 Việc làm OPT hiện tại: Colaberry Inc., MONSANTO
"Học phí của Fontbonne không quá cao, không gây ra cho 
tôi nhiều áp lực tài chính. Chúng tôi có sỉ số lớp nhỏ, do đó 
chúng tôi có thể có mối quan hệ rất gần gũi với giáo viên. 
Bạn rất dễ nhận được sự giúp đỡ của giáo viên và các 
môn học giúp chuẩn bị cho bạn có một sự nghiệp thành 
công."

Gopi Sai Yadav Kollipara (Ấn Độ)
•	 Trường đại học: Jawaharalal Nehru Technological 

University
•	 Ngành Học tại Fontbonne: Khoa Học Máy Tính (Thạc sĩ)
•	 Việc làm OPT: Reflexis Systems Inc.
"Đại Học Fontbonne là tia sáng trong bóng tối. Lớp học sỉ 
số thấp cho phép các giáo giáo sư chú ý đến cá nhân sinh 
viên. Họ đưa ra các giải pháp và giải đáp cho các câu hỏi. 
Fontbonne đã mang lại cho tôi một cách để nuôi dưỡng 
tương lai của mình."

Liên Hệ Chúng Tôi
Rebecca Bahan
Giám Đốc Phòng Quan Hệ 
Quốc Tế
Email: rbahan@fontbonne.edu

Claire Sheehan
Phó Giám Đốc Phòng Tuyển Sinh 
Quốc Tế 
Email: csheehan@fontbonne.edu

Whatsapp: 
+1-314-285-1442
 
ID Kakao Talk: 
Fontbonne23
 
Mã WeChat:


